
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

2 BVĐK tỉnh Thanh Hóa

3 Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá

4 Bệnh viện Mắt

5 Bệnh viện Y dược cổ truyền

6 Bệnh viện Da liễu 

7 Bệnh viện Nhi 

8 BVĐK KV Ngọc Lặc

9 BVĐK TP Thanh Hóa

10 BVĐK huyện Như Xuân

11 BVĐK huyện  Quan Sơn

12 BVĐK huyện Lang Chánh

13 BVĐK huyện Đông Sơn

14 BVĐK huyện Triệu Sơn

15 BVĐK huyện Thọ Xuân

16 BVĐK huyện Hậu Lộc

17 BVĐK huyện Hà Trung

18 BVĐK huyện Cẩm Thủy

19 BVĐK huyện Thường Xuân

BVĐK huyện Hậu Lộc

Tập thể khoa Nhi

Khoa Khám bệnh

Khoa Hồi sức - Cấp cứu

Khoa Cấp cứu 

Tập thể khoa Chấn thương – Chỉnh hình

Bệnh viện Y dược cổ truyền 

Khoa khám bệnh

Khoa Hồi sức cấp cứu

Khoa Hồi sức cấp cứu

Khoa Truyền nhiễm

Khoa Khám bệnh

Khoa Khám bệnh

Khoa Nội - HSCC

Khoa Ngoại – Liên chuyên khoa 

BVĐK huyện Triệu Sơn

Tập thể Bệnh viện Phụ sản 
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BVĐK tỉnh Thanh Hóa
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20 BVĐK TX Bỉm Sơn

21 BVĐK huyện Thiệu Hóa

22 BVĐK huyện Nga Sơn

23 TTYT huyện Hoằng Hóa

24 TTYT huyện Nông Cống

25 TTYT huyện Bá Thước

26 TTYT huyện Hà Trung

27 TTYT huyện Quan Hóa

II. Cá nhân

TT Họ và tên
Giới 

tính

Trình độ 

chuyên môn
Khoa, phòng công tác Đơn vị 

1 Nguyễn Văn Thắng Nam BS CKI
Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - 

KHHGĐ
Chi cục Dân số - KHHGĐ

2 Đào Thanh Tùng Nam BSCKI Trưởng phòng ĐK&CNSP Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

3 Hà Minh Thắng Nam
BS CK I, Giám 

định viên pháp y
Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y

4 Lương Ngọc Trương Nam
Tiến sỹ y tế công 

cộng
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

5 Nguyễn Thái Bình Nam Cử nhân
Trưởng phòng Tổ chức – Hành 

chính – Kế toán
Trung tâm Giám định y khoa

6 Huỳnh Thị Thu Thủy Nữ DSĐH Phòng Kế hoạch  – Tài chính Trung tâm kiểm nghiệm

7 Nguyễn Văn Chung Nam BSCKII Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Thanh Hóa

8 Lê Ngọc Thành Nam Thạc sỹ Trưởng khoa Nội Tiêu hóa BVĐK tỉnh Thanh Hóa

9 Hán Thị Bích Hằng Nữ BS CKII Trưởng khoa Nội Thận - Tiết niệu BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Trạm Y tế xã Sơn Điện

Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn

Tập thể khoa Hồi sức cấp cứu

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trạm y tế xã Hoằng Thành

Tập thể khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS

Trung tâm Y tế huyện Hà Trung
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10 Đặng Thị Thu Nữ Thạc sỹ TP Điều dưỡng BVĐK tỉnh Thanh Hóa

11 Nguyễn Thị Thắm Nữ BS CKII Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá

12 Lê Thị Quỳnh Nga Nữ
Thạc sỹ điều 

dưỡng
Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá

13 Vũ Thị Phương Nữ Cử nhân Luật Trưởng phòng TCCB Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá

14 Lê Thị Hợp Nữ
Cử nhân điều 

dưỡng
Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ III Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá

15 Hồ Thị Hằng Nữ 
Cử nhân điều 

dưỡng
Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 3 Bệnh viện Phổi 

16 Trịnh Thị Tươi Nữ 
Cử nhân điều 

dưỡng

Điều dưỡng trưởng Khoa Khám 

bệnh đa khoa
Bệnh viện Phổi 

17 Lê Viết Tâm Nam TTUT, BS CKII Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt

18 Hà Khánh Dư Nam BS CKII Giám đốc Bệnh viện Nội tiết

19 Phạm Văn Bằng Nam BS CKI PGĐ – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nội tiết

20 Nguyễn Văn Tâm Nam Tiến sĩ Y khoa Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền

21 Nguyễn Hùng Nam
Cử nhân Điều 

dưỡng
Điều dưỡng viên khoa PTTM Bệnh viện Da liễu 

22 Lê Thị Vân Anh Nữ Thạc sỹ Trưởng Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi 

23 Nguyễn Hữu Thành Nam Thạc sỹ Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi 

24 Nguyễn Văn Trung Nam Hộ lý Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi 

25 Dương Văn Minh Nam
Thạc Sỹ Quản lý 

điều dưỡng
Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Nhi 

26 Nguyễn Văn Tú Nam Thạc sỹ Ung thư
Trưởng khoa Hồi sức tích cực và 

Chăm sóc giảm nhẹ
Bệnh viện Ung bướu
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27 Nguyễn Thị Ngần Nữ Thạc sỹ Y học
Phụ trách khoa Giải phẫu bệnh – 

Tế bào
Bệnh viện Ung bướu

28 Trần Thị Xuân Nữ BS CKII Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Tâm thần

29 Đinh Ngọc Sơn Nam BS CKI Trưởng Khoa CĐHA-TDCN Bệnh viện Tâm thần

30 Nguyễn Thị Hòa Nữ
Cử nhân điều 

dưỡng

Điều dưỡng trưởng Khoa Vật lý trị 

liệu
BV Phục hồi chức năng

31 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ Bác sĩ đa khoa Trưởng khoa Khoa Nội BV Phục hồi chức năng

32 Đỗ Thắng Thu Nam BS CKI Trưởng khoa Khoa Đông y BVĐK khu vực Tĩnh Gia

33 Lê Thị Qúy Nữ
Cử nhân điều 

dưỡng

Điều dưởng trưởng Khoa Truyền 

nhiễm
BVĐK khu vực Tĩnh Gia

34 Lê Thị Nê Nữ BS CKI Trưởng Khoa Phục hồi chức năng BVĐK KV Ngọc Lặc

35 Trần Ngọc Quang Nam BS CKI Trưởng Khoa Ngoại BVĐK TP Thanh Hóa

36 Đoàn Công Giáp Nam
Dược sỹ Trung 

Học
Bí thư đoàn Thanh niên BVĐK huyện Như Xuân

37 Đỗ Đình Tâm Nam Điều dưỡng CKI Trưởng phòng Điều dưỡng BVĐK huyện  Quan Sơn

38 Lê Anh Tuấn Nam
Thạc sỹ, bác sỹ 

ngoại khoa
Trưởng khoa Ngoại - Chấn thương BVĐK huyện Quảng Xương

39 Phạm Thị Hằng Nữ
Cử nhân điều 

dưỡng

Phụ trách Khoa Chống nhiễm 

khuẩn
BVĐK huyện Quảng Xương

40 Hà Minh Tuấn Nam BS CKII Giám đốc BVĐK huyện Yên Định

41 Phạm Thị Hương Nữ
Cử nhân điều 

dưỡng
Trưởng phòng điều dưỡng BVĐK huyện Yên Định

42 Đỗ Thị Lan Anh Nữ BS CKI Trưởng khoa nhi BVĐK huyện Lang Chánh

43 Quách Đức Cường Nam BS CKI Ngoại - Liên chuyên khoa BVĐK huyện Như Thanh
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44 Nguyễn Thị Mai Hương Nữ Bs đa khoa Khoa Cận lâm sàng BVĐK huyện Như Thanh

45 Nguyễn Thế Thảo Nam BS CKI
Trưởng khoa Cận lâm sàng – Chẩn 

đoán hình ảnh
BVĐK huyện Đông Sơn

46 Trịnh Văn Dũng Nam BS CKI Phó giám đốc BVĐK huyện Vĩnh Lộc

47 Vũ Thị Hà  Nữ Điều dưỡng Phòng Công tác BVĐK huyện Vĩnh Lộc

48 Nguyễn Ngọc Hân Nam BS CKII Giám đốc BVĐK huyện Triệu Sơn

49 Hoàng Văn Hào Nam Bác sĩ Phó Giám đốc BVĐK huyện Mường Lát

50 Nguyễn Hữu Chinh Nam
Cử nhân Điều 

dưỡng
TP Điều dưỡng BVĐK huyện Mường Lát

51 Hà Văn Thức Nam BsCKI Ngoại Giám đốc BVĐK huyện Bá Thước

52 Hoàng Thị Thắm Nữ Điều dưỡng CĐ
Điều dưỡng trưởng Khoa Truyền 

nhiễm
BVĐK huyện Bá Thước

53 Phùng Sỹ Thường Nam BS CKII Giám đốc BVĐK huyện Thọ Xuân

54 Lê Thị Thực Nữ
Cử nhân Điều 

dưỡng
Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng BVĐK huyện Nông Cống

55 Nguyễn Trọng Hoan Nam Bác sỹ  CKI Trưởng Khoa Ngoại BVĐK huyện Nông Cống

56 Phạm Minh Thành Nam BSĐK Phó trưởng khoa Nội 1 BVĐK huyện Hậu Lộc

57 Nguyễn Đình Tuấn Nam Thạc sĩ Y khoa Trưởng khoa Ngoại BVĐK huyện Hà Trung

58 Bùi Minh Quyền Nam BS CKI Phó Giám đốc BVĐK huyện Thạch Thành

59 Nguyễn Viết Huấn Nam Thạc sĩ - Bác sĩ Trưởng phòng KHTH BVĐK huyện Thạch Thành

60 Nguyễn Huy Hoàng Nam BS CKI Trưởng khoa Cấp cứu HS BVĐK huyện Cẩm Thủy
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61 Mai Thị Thanh Nữ BS CKII Giám đốc BVĐK huyện Hoằng Hóa

62 Phan Thanh Ninh   Nam Điều dưỡng  Phó Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn BVĐK huyện Hoằng Hóa

63 Lê Thành Đồng Nam BS CKI Giám đốc BVĐK TP Sầm Sơn

64 Đinh Công Hưng Nam BS CKI Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BVĐK TP Sầm Sơn

65 Đỗ Duy Hảo Nam
Y sỹ chuyên khoa 

Y học cổ truyền

Điều dưởng trưởng Khoa Y học cổ 

truyền
BVĐK huyện Thường Xuân

66 Ngô Thị Thanh Thủy Nữ
Đại học điều 

dưỡng
Trưởng Phòng điều dưỡng BVĐK TX Bỉm Sơn

67 Nguyễn Lê Lâm Nam BS CKII Giám đốc BVĐK huyện Thiệu Hóa

68 Trịnh Thị Hương Nữ Đại học kế toán Phó phòng Tài chính - Kế toán BVĐK huyện Quan Hóa

69 Hàn Hồng Lê Nữ Đại học Hộ sinh Khoa Phụ sản BVĐK huyện Quan Hóa

70 Đỗ Minh Tuấn Nam BS CKI Trưởng khoa HSCC BVĐK huyện Nga Sơn

71 Nguyễn Văn Ngọc Nam BSCKII Giám đốc TTYT TP Sầm Sơn

72 Lê Thị Thơm Nữ CN Kế toán Kế toán trưởng TTYT huyện Yên Định

73 Đinh Văn Bột Nam BS CKI Giám đốc TTYT huyện Quan Hóa

74 Cầm Bá Thắng Nam BS CKI Giám đốc TTYT huyện Thường Xuân

75 Bùi Thị Lan Nữ
Nữ hộ sinh trung 

cấp
Khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TTYT huyện Mường Lát

76 Nguyễn Thị Mai Nữ Bác sĩ
Trưởng trạm TYT Thị trấn Tân 

Phong
TTYT huyện Quảng Xương

77 Trịnh Xuân Hiệp Nam BS CKII Giám đốc TTYT TX Bỉm Sơn
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78 Phạm Thị Chung Nữ
Cử nhân Điều 

dưỡng

Trưởng phòng Hành chính – Tổng 

hợp
TTYT huyện Lang Chánh

79 Tào Văn Nam Nam Bác sỹ đa khoa
Trưởng khoa Khoa KSBT và 

HIV/AIDS
TTYT huyện Vĩnh Lộc

80 Khổng Thế Công Nam BS CKI Phó Giám đốc TTYT huyện Triệu Sơn

81 Lê Việt Hùng Nam BS CKII Giám đốc TTYT TP Thanh Hóa

82 Nguyễn Thị Thêm Nữ Cử nhân ĐD Khoa CSSKSS TTYT huyện Đông Sơn

83 Lưu Thị Lợi Nữ Y sỹ Đa khoa Bí thư đoàn Thanh niên TTYT huyện Thọ Xuân

84 Đào Thị Phương Nữ  Bác sĩ đa khoa Trưởng Trạm Y tế xã Hóa Qùy TTYT huyện Như Xuân

85 Cao Thị Hương Nữ Bác sỹ
Khoa Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS
TTYT huyện Cẩm Thủy

86 Nguyễn Duy Hải Nam Bác sỹ đa khoa
Trưởng Phòng Hành chính Tổng 

hợp 
TTYT huyện Thiệu Hóa

87 Nguyễn Văn Hợp Nam BS CKI Phó giám đốc TTYT huyện Thạch Thành

88 Nguyễn Văn Khoản Nam BS CKI Giám đốc TTYT TTYT huyện Hậu Lộc

89 Nguyễn Thị Dung Nữ Bác sĩ đa khoa Trưởng Trạm Y tế xã Ngọc Trung TTYT huyện Ngọc Lặc

90 Lê Văn Long Nam
Bác sĩ CKI, CN 

YHDP
Phó Giám đốc TTYT TX Nghi Sơn

91 Vũ Văn Hoàng Nam Cử nhân YTCC Phó trưởng phòng HCTH TTYT huyện Nga Sơn

92 Hàn Mạnh Hùng Nam BS CKI
Trưởng Khoa Cận Lâm Sàng, Chủ 

tịch Công đoàn
TTYT huyện Như Thanh
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